
SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH 

BỆNH VIỆN ĐK BẮC NINH SỐ 2 

Số: 1511/QĐ-BVĐKBN2 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bắc Ninh, ngày 11 tháng 02 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu  

Gói thầu: Mua sắm bổ sung vật tư khám và điều trị năm 2026  

Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm bổ sung vật tư khám và điều trị năm 2026  

Thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm bổ sung vật tư khám và điều trị năm 2026 

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC NINH SỐ 2 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; 

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội về việc Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo 

phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; 

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật 

thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư 

công, luật quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021; Nghị định số 

07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 và Nghị định số 04/2025/NĐ-CP về việc sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 

của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số 

điều theo Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 03 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu 

trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính Quy 

định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo 

cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu; 



Căn cứ Quyết định số KQ2400576692_2502171633 ngày 18/02/2025 của 

Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà 

thầu của gói thầu Mua sắm vật tư khám và điều trị đợt 2 năm 2024-2025; Thuộc kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm vật tư khám và điều trị đợt 2 năm 2024-2025; 

Thuộc dự án/ dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư khám và điều trị đợt 2 năm 2024-

2025; 

Căn cứ hợp đồng số 20022025/BVĐKBN-HP ngày 20/02/2025 Gói thầu: 

Mua sắm vật tư khám và điều trị đợt 2 năm 2024-2025 của Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Bắc Ninh và Công ty TNHH thiết bị y tế và hóa chất Hoàng Phương; 

Căn cứ hợp đồng số 20022025/BVĐKBN-VN ngày 20/02/2025 Gói thầu: 

Mua sắm vật tư khám và điều trị đợt 2 năm 2024-2025 của Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Bắc Ninh và Công ty Cổ phần máy lọc thận Việt Nam; 

Căn cứ hợp đồng số 20022025/BVĐKBN-YK ngày 20/02/2025 Gói thầu: Mua 

sắm vật tư khám và điều trị đợt 2 năm 2024-2025 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc 

Ninh và Công ty TNHH thiết bị và dụng cụ y khoa; 

Căn cứ Quyết định số 10099/QĐ-BVĐKBN2 ngày 31/12/2025 của Giám đốc 

Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 về việc Phê duyệt Dự toán thu- chi năm 2026-

2027; 

Căn cứ dự trù của các Trung tâm/Khoa/Phòng về việc dự trù Mua sắm bổ 

sung vật tư khám và điều trị năm 2026; 

Căn cứ Quyết định số 298/QĐ-BVĐKBN2 ngày 09/01/2026 của Giám đốc 

Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 về việc phê duyệt danh mục, số lượng, yêu cầu về 

tính năng, yêu cầu kỹ thuật gói thầu Mua sắm bổ sung vật tư khám và điều trị năm 

2026 thuộc dự toán mua sắm Mua sắm bổ sung vật tư khám và điều trị năm 2026; 

Căn cứ Quyết định số 370/QĐ-BVĐKBN2 ngày 13/01/2026 của Giám đốc 

Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự 

toán mua sắm: Mua sắm bổ sung vật tư khám và điều trị năm 2026; 

Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-BVĐKBN2 ngày 15/01/2026 của Giám đốc 

Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu Mua sắm 

bổ sung vật tư khám và điều trị năm 2026; 

Căn cứ Báo cáo đánh giá của Tổ chuyên gia ngày 11/02/2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu Mua sắm bổ sung 

vật tư khám và điều trị năm 2026 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm bổ 

sung vật tư khám và điều trị năm 2026, bao gồm: 



1. Thông tin về gói thầu: 

- Tên gói thầu: Mua sắm bổ sung vật tư khám và điều trị năm 2026. 

- Giá gói thầu: 3.331.790.000 VND (Bằng chữ: Ba tỷ, ba trăm ba mươi mốt 

triệu, bảy trăm chín mươi nghìn đồng chẵn). 

- Tên Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2. 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Mua sắm trực tiếp, xét theo từng phần (lô) của gói thầu. 

- Loại hợp đồng: Trọn gói. 

- Thời gian thực hiện gói thầu: Thời gian thực hiện gói thầu cho từng phần 

(lô) là 06 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực 

2. Thông tin về nhà thầu trúng thầu:  

ST

T 

Mã phần (lô), Tên 

phần (lô) 

Tên nhà 

thầu 

Mã 

số 

thuế 

Giá dự thầu 

(VND) 

Giá dự thầu 

sau hiệu chỉnh 

sai lệch thừa 

(nếu có), giảm 

giá (nếu có) 

(VND) 

Giá trúng 

thầu 

(VND) 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

gói 

thầu 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

hợp 

đồng 

Các nội 

dung 

khác 

(nếu 

có) 

1 
PP2600020195, 

Vật tư hồi sức 

Công ty 

TNHH 

thiết bị y 

tế và hóa 

chất 

Hoàng 

Phương 

01018

49706 
637.790.000    637.790.000    637.790.000    

06 

tháng 

kể từ 

ngày 

hợp 

đồng 

có hiệu 

lực 

06 

tháng 

kể từ 

ngày 

hợp 

đồng 

có hiệu 

lực 

 

2 
PP2600020196, 

Vật tư phòng mổ 

Công ty 

TNHH 

thiết bị y 

tế và hóa 

chất 

Hoàng 

Phương 

01078

77266 
581.500.000    581.500.000    581.500.000    

06 

tháng 

kể từ 

ngày 

hợp 

đồng 

có hiệu 

lực 

06 

tháng 

kể từ 

ngày 

hợp 

đồng 

có hiệu 

lực 

 

3 

PP2600020197, 

Vật tư dùng cho 

máy HDF online 

Công ty 

Cổ phần 

máy lọc 

thận Việt 

Nam 

03131

30367 
1.636.000.000    1.636.000.000    1.636.000.000    

06 

tháng 

kể từ 

ngày 

hợp 

đồng 

có hiệu 

lực 

06 

tháng 

kể từ 

ngày 

hợp 

đồng 

có hiệu 

lực 

 

4 

PP2600020198, 

Vật tư tiêu hao 

khác 

Công ty 

TNHH 

thiết bị 

và dụng 

cụ y 

khoa 

01094

38401 
476.500.000    476.500.000    476.500.000    

06 

tháng 

kể từ 

ngày 

hợp 

đồng 

có hiệu 

lực 

06 

tháng 

kể từ 

ngày 

hợp 

đồng 

có hiệu 

lực 

 

3. Thông tin về nhà thầu không trúng thầu: Không có 



4. Thông tin về hàng hóa, thiết bị trúng thầu:  

Thông tin về hàng hóa, thiết bị trúng thầu được nêu tại Bảng số 01 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Giao Phòng Tài chính kế toán, phòng Vật tư căn cứ nội dung được phê duyệt 

tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức hoàn thiện hợp đồng. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng 

phòng tài chính kế toán, Trưởng phòng vật tư và nhà thầu trúng thầu chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

- Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh BN, SYT BN; 

- Lưu: VT, Tổ chuyên gia. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

Hạ Bá Chân 



Bảng số 01  

THÔNG TIN VỀ HÀNG HÓA, THIẾT BỊ TRÚNG THẦU 

(Đính kèm Quyết định số:1511/QĐ-BVĐKBN2 ngày 11/02/2026 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 về việc phê duyệt kết 

quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm bổ sung vật tư khám và điều trị năm 2026) 

TT 

 

Danh 

mục 

hàng 

hóa 

Tên 

thương 

mại 

Ký mã hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

 Hãng/ 

Nước sản 

xuất 

Hãng/ 

nước chủ 

sở hữu 

Cấu hình, tính năng kỹ 

thuật cơ bản 

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 

Đơn giá 

trúng thầu 

(VND) 

Thành tiền 

(VND) 

Tên công 

ty trúng 

thầu 

I Vật tư hồi sức 

1.1 

Canuyl 

mở khí 

quản 

Canuyl 

mở khí 

quản 

GT015-100 
2025 

trở về 

sau 

Ningbo 

Greetmed 

Medical 

Instrumen

ts Co., 

Ltd.Trung 

Quốc 

Ningbo 

Greetmed 

Medical 

Instrumen

ts Co., 

Ltd.Trung 

Quốc 

- Canuyl mở khí quản có 

bóng. 

- Chất liệu: PVC. 

- Cong 90°. 

- Có vạch cản quang chạy dọc 

thân. 

- Đầu nối tiêu chuẩn 15mm. 

- Có các đường kính theo tiêu 

chuẩn của nhà sản xuất, tối 

thiểu trong khoảng từ 5mm 

đến 10mm 

Cái 500  65.000 32.500.000 

Công ty 

TNHH 

thiết bị y 

tế và hóa 

chất 

Hoàng 

Phương 

1.2 
Catheter 

3 nòng 

Catheter 

tĩnh mạch 

trung tâm 

3 nòng 

 

FV-3726 

2025 

trở về 

sau 

Guangdon

g Baihe 

Medical 

Technolo

gy Co., 

Ltd.Trung 

Quốc 

Guangdon

g Baihe 

Medical 

Technolo

gy Co., 

Ltd.Trung 

Quốc 

- Bao gồm tối thiểu: 01 

catheter chất liệu 

polyurethane, 01 dây dẫn, 01 

cây nong, 01 kim dẫn đường. 

- Catheter có đường kính: 7F, 

chiều dài: 20cm. 

- Kích thước 3 nòng gồm: 

16G, 18G, 18G. 

Bộ 2.100  251.000 527.100.000 

Công ty 

TNHH 

thiết bị y 

tế và hóa 

chất 

Hoàng 

Phương 



TT 

 

Danh 

mục 

hàng 

hóa 

Tên 

thương 

mại 

Ký mã hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

 Hãng/ 

Nước sản 

xuất 

Hãng/ 

nước chủ 

sở hữu 

Cấu hình, tính năng kỹ 

thuật cơ bản 

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 

Đơn giá 

trúng thầu 

(VND) 

Thành tiền 

(VND) 

Tên công 

ty trúng 

thầu 

1.3 

Dây cho 

ăn các 

số 

Dây cho 

ăn các số 
HS-CA01 

2025 

trở về 

sau 

Hoàng 

Sơn/Việt 

Nam 

Hoàng 

Sơn/Việt 

Nam 

- Chất liệu: PVC. Có nắp 

- Chiều dài  các số 6Fr đến 

10Fr: 500mm; 12Fr đến 18Fr: 

1250mm. 

- Đã được tiệt trùng. 

Cái 11.500 3.700 42.550.000 

Công ty 

TNHH 

thiết bị y 

tế và hóa 

chất 

Hoàng 

Phương 

1.4 

Mask 

chạy khí 

dung 

Mặt nạ 

xông khí 

dung 

1300702, 

1300703, 

1300704 

2025 

trở về 

sau 

ZHEJIAN

G 

RENON 

MEDICA

L 

INSTRU

MENT 

CO.,LTD.

Trung 

Quốc 

ZHEJIAN

G 

RENON 

MEDICA

L 

INSTRU

MENT 

CO.,LTD.

Trung 

Quốc 

- Chất liệu: nhựa PVC y tế. 

- Có kẹp mũi loại điều chỉnh 

được. 

- Có dây đeo. 

- Ống thở dài 2m. 

- Có bầu đựng thuốc dung tích 

6ml. 

Cái 3.300 10.800 35.640.000 

Công ty 

TNHH 

thiết bị y 

tế và hóa 

chất 

Hoàng 

Phương 

II Vật tư phòng mổ 

2.1 

Bộ dẫn 

lưu vết 

mổ 

200ml 

Bình hút 

áp lực âm 
CDA08 

2025 

trở về 

sau 

Zhejiang 

Renon 

Medical 

Instrumen

t Co., 

Ltd.Trung 

Quốc 

Zhejiang 

Renon 

Medical 

Instrumen

t Co., 

Ltd.Trung 

Quốc 

- Chất liệu: PVC. Kim làm 

bằng thép không gỉ. 

- Thành phần: Bình chứa, ống 

thoát nước, ống nối, kim, van  

một chiều. 

- Dung tích: 200ml 

- Kim tối thiểu Các cỡ: 10Fr, 

Fr12. 

Bộ 2.000 70.000 140.000.000 

Công ty 

TNHH 

thiết bị y 

tế và hóa 

chất 

Hoàng 

Phương 



TT 

 

Danh 

mục 

hàng 

hóa 

Tên 

thương 

mại 

Ký mã hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

 Hãng/ 

Nước sản 

xuất 

Hãng/ 

nước chủ 

sở hữu 

Cấu hình, tính năng kỹ 

thuật cơ bản 

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 

Đơn giá 

trúng thầu 

(VND) 

Thành tiền 

(VND) 

Tên công 

ty trúng 

thầu 

2.2 

Bộ dẫn 

lưu vết 

mổ 

400ml 

Bình hút 

áp lực âm 
CDA04 

2025 

trở về 

sau 

Zhejiang 

Renon 

Medical 

Instrumen

t Co., 

Ltd.Trung 

Quốc 

Zhejiang 

Renon 

Medical 

Instrumen

t Co., 

Ltd.Trung 

Quốc 

- Chất liệu: PVC. Kim làm 

bằng thép không gỉ. 

- Thành phần: Bình chứa, ống 

thoát nước, ống nối, kim, van 

một chiều. 

- Dung tích: 400ml 

- Kim có tối thiểu các cỡ: 

10Fr,Fr12, 

Bộ 1.800 70.000 126.000.000 

Công ty 

TNHH 

thiết bị y 

tế và hóa 

chất 

Hoàng 

Phương 

2.3 
Gạc dẫn 

lưu mũi 

Gạc 

meche 

dẫn lưu 

1,5cm x 

100cm x 

4 lớp vô 

trùng 

MECHEDL

VT1 

2025 

trở về 

sau 

Công ty 

TNHH 

đầu tư và 

thương 

mại An 

Lành 

.Việt Nam 

Công ty 

TNHH 

đầu tư và 

thương 

mại An 

Lành 

.Việt Nam 

- Chất liệu: 100% cotton hoặc 

gạc không dệt hút nước (70% 

vicose và 30% polyester). 

- Tốc độ hút nước: ≤5s. 

- Kích thước: 1.5cm x 100cm 

x 4 lớp. 

- Đã được tiệt trùng. 

Cái 875 4.000 3.500.000 

Công ty 

TNHH 

thiết bị y 

tế và hóa 

chất 

Hoàng 

Phương 

2.4 

Kim 

chọc dò 

và gây 

tê tủy 

sống 

Kim chọc 

dò tủy 

sông dùng 

1 lần 

26067P;2605

3P;26039P;2

6018P;26004

P 

2025 

trở về 

sau 

Zhejiang 

Runqiang 

Medical 

Instrumen

ts 

Co.,Ltd.T

rung 

Quốc 

Zhejiang 

Runqiang 

Medical 

Instrumen

ts 

Co.,Ltd.T

rung 

Quốc 

- Chất liệu kim và nòng kim: 

thép không gỉ. 

- Chất liệu đốc kim: 

Polypropylene. 

- Kim các cỡ từ 18-27G 

- Đã được tiệt trùng. 

Cái 5.500 12.000 66.000.000 

Công ty 

TNHH 

thiết bị y 

tế và hóa 

chất 

Hoàng 

Phương 

2.5 Xông JJ 

Ống xông 

nong niệu 

quản  

3-26 

DJSBEOW 

4-26 

2025 

trở về 

sau 

Devon 

Innovatio

ns Private 

Devon 

Innovatio

ns Private 

- Chất liệu: polyurethane. 

- Hai đầu chữ J. 

- Có các chiều dài theo tiêu 

Cái 1.000 246.000 246.000.000 

Công ty 

TNHH 

thiết bị y 



TT 

 

Danh 

mục 

hàng 

hóa 

Tên 

thương 

mại 

Ký mã hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

 Hãng/ 

Nước sản 

xuất 

Hãng/ 

nước chủ 

sở hữu 

Cấu hình, tính năng kỹ 

thuật cơ bản 

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 

Đơn giá 

trúng thầu 

(VND) 

Thành tiền 

(VND) 

Tên công 

ty trúng 

thầu 

(cả hai 

đầu cong 

và mỏ) 

DJSBEOW 

5-26 

DJSBEOW 

6-26 

DJSBEOW 

6.5-

26DJSBEO

W 7-

26DJSBEO

W 8-

26DJSBEO

W 

Limited.Ấ

n Độ 

Limited.Ấ

n Độ 

chuẩn của nhà sản xuất, tối 

thiểu trong khoảng từ 16cm 

đến 30cm. 

- Dây dẫn có tối thiểu các kích 

cỡ: 0.032", 0.035", 0.038". 

tế và hóa 

chất 

Hoàng 

Phương 

III Vật tư dùng cho máy HDF online 

3.1 

Dây dẫn 

máu 

dùng 

cho máy 

HDF 

online 

Dây máu 

cho thận 

nhân tạo 

AV-Set 

ONLINE

plus 

5008-R 

F00000384 

2025 

trở về 

sau 

Novamed 

GmbH - 

Thổ Nhĩ 

Kỳ ; 

Fresenius 

Medical 

Care 

Srbija 

d.o.o. - 

Serbia 

Fresenius 

Medical 

Care AG, 

Đức 

- Bộ dây máu tối thiểu bao 

gồm: Dây bơm máu, cảm biến 

áp lực. 

- Thể tích làm đầy: 132ml 

- Sử dụng được trên máy HDF 

online 5008S, hãng sản xuất 

Fresenius 

Bộ 2.000 270.000 540.000.000 

Công ty 

Cổ phần 

máy lọc 

thận Việt 

Nam 

3.2 

Quả lọc 

an toàn 

dùng 

Quả lọc 

dịch 

DIASAF

E®plus  

5008201 

2025 

trở về 

sau 

Fresenius 

Medical 

Care 

Fresenius 

Medical 

- Chất liệu màng: Polysulfone 

- Diện tích màng: 2.2m². 

- Đã được tiệt trùng. 

Quả 40 2.500.000 100.000.000 

Công ty 

Cổ phần 

máy lọc 



TT 

 

Danh 

mục 

hàng 

hóa 

Tên 

thương 

mại 

Ký mã hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

 Hãng/ 

Nước sản 

xuất 

Hãng/ 

nước chủ 

sở hữu 

Cấu hình, tính năng kỹ 

thuật cơ bản 

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 

Đơn giá 

trúng thầu 

(VND) 

Thành tiền 

(VND) 

Tên công 

ty trúng 

thầu 

cho máy 

HDF 

online       

Deutschla

nd GmbH 

St. 

Wendel 

Plant; 

Đức 

Care AG, 

Đức 

- Sử dụng được trên máy HDF 

online 5008S, hãng sản xuất 

Fresenius 

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng 

EU (Châu Âu)  

thận Việt 

Nam 

3.3 

Quả siêu 

lọc dùng 

cho máy 

HDF 

online 

Quả lọc 

máu 

Hemoflo

w HF80S 

5007181 

2025 

trở về 

sau 

Fresenius 

Medical 

Care 

Deutschla

nd GmbH 

St. 

Wendel 

Plant; 

Đức 

Fresenius 

Medical 

Care AG, 

Đức 

- Chất liệu màng: Polysulfone 

- Hệ số siêu lọc: 55ml/h x 

mmHg 

- Diện tích màng: 1.8m². 

- Đã được tiệt trùng. 

- Sử dụng được trên máy HDF 

online 5008S, hãng sản xuất 

Fresenius 

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng 

EU (Châu Âu)  

Quả 2.000  498.000 996.000.000 

Công ty 

Cổ phần 

máy lọc 

thận Việt 

Nam 

IV Vật tư tiêu hao khác 

4.1 
Băng 

dính 

Elasgo 

5cm x 5m 

Elasgo 5cm x 

5m 

2025 

trở về 

sau 

 Zhejiang 

Bangli 

Medical 

Products 

Co., Ltd/ 

Trung 

Quốc  

 Zhejiang 

Bangli 

Medical 

Products 

Co., Ltd/ 

Trung 

Quốc  

- Chất liệu: Vải lụa. 

- Phủ keo. Độ dính theo tiêu 

chuẩn của nhà sản xuất. 

- Chiều rộng: 5cm. 

- Chiều dài: 5m/ cuộn 

Cuộn 21.000 12.000 252.000.000 

Công ty 

TNHH 

thiết bị và 

dụng cụ y 

khoa 



TT 

 

Danh 

mục 

hàng 

hóa 

Tên 

thương 

mại 

Ký mã hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

 Hãng/ 

Nước sản 

xuất 

Hãng/ 

nước chủ 

sở hữu 

Cấu hình, tính năng kỹ 

thuật cơ bản 

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 

Đơn giá 

trúng thầu 

(VND) 

Thành tiền 

(VND) 

Tên công 

ty trúng 

thầu 

4.2 Chạc ba 

Khoá 3 

chạc 

không 

kèm dây 

nối 

9000 

2025 

trở về 

sau 

 Wellmed 

Internatio

nal 

Industries 

Pvt. Ltd/ 

Ấn Độ  

 Wellmed 

Internatio

nal 

Industries 

Pvt. Ltd/ 

Ấn Độ  

- Bao gồm 01 khóa ren chính, 

02 khóa ren phụ. 

- Chất liệu thân khóa: 

Polycarbonate. 

- Đã được tiệt trùng 

Bộ 23.000 2.700 62.100.000 

Công ty 

TNHH 

thiết bị và 

dụng cụ y 

khoa 

4.3 
Kim lấy 

thuốc 

Kim tiêm 

Tanaphar 

KT18.TNP; 

KT20.TNP; 

KT23.TNP; 

KT25.TNP; 

KT26.TNP 

2025 

trở về 

sau 

 Công ty 

Cổ phần 

Tanaphar/ 

Việt Nam  

 Công ty 

Cổ phần 

Tanaphar/ 

Việt Nam  

- Chất liệu kim tiêm: Thép 

không gỉ. 

- Đầu kim vát 3 cạnh, có nắp 

chụp kim. 

- Có các cỡ theo tiêu chuẩn 

của nhà sản xuất. 

- Đã được tiệt trùng. 

Cái 812.000 200 162.400.000 

Công ty 

TNHH 

thiết bị và 

dụng cụ y 

khoa 
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